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1 Lê Thị Hồng Vân V.08.10.28 4.98 0.4 30% 1.61 6.99 16,365,960 0 0 0 2,203,110 1,007,136 377,676 188,838 125,892 125,892 251,784 15,044,094

2 Bùi Thị Danh V.08.10.28 3.66 30% 1.10 4.76 11,133,720 0 0 1,498,770 685,152 256,932 128,466 85,644 85,644 171,288 10,234,458

3 Nguyễn Thị Nhung V.08.10.29 2.72 30% 0.82 3.54 8,274,240 0 0 1,113,840 509,184 190,944 95,472 63,648 63,648 127,296 7,605,936

4 Võ Thị Ánh Nguyệt V.08.10.29 2.72 30% 0.82 3.54 8,274,240 0 0 1,113,840 509,184 190,944 95,472 63,648 63,648 127,296 7,605,936

5 Lê Thị Phượng V.08.05.13 2.41 30% 0.72 3.13 7,331,220 0 0 986,895 451,152 169,182 84,591 56,394 56,394 112,788 6,739,083

6 Nguyễn Thị Chỉ V.08.06.16 2.72 30% 0.82 3.54 8,274,240 0 0 1,113,840 509,184 190,944 95,472 63,648 63,648 127,296 7,605,936

Tổng cộng 19.21 0.4 0 0 0 0 0 0 0 5.883 25.49 59,653,620 0 0 0 0 0 8,030,295 3,670,992 1,376,622 688,311 458,874 458,874 917,748 54,835,443

Tổng số tiền bằng chữ: Năm mươi bốn triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn bốn trăm bốn mươi ba đồng chẵn.

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG
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CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƯƠNG (1.800.000)
Tháng 01 năm 2025
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